
Tổng

Hợp 

đồng 

cộng 

đồng 

(20%)

Hợp đồng 

lực lượng 

BVR 

(80%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)=(8)+(9

)+(10)
(8) (9)

(10)=(11)

+(12)
(11) (12) (13) (14) (15) (16)

* Tổng cộng 328.953,36 158.693,6 21.869,5 18.877,5 117.946,6 12.915,6 105.031,0 89.595,2 69.098,5 1.202 215

 - Tỉnh hỗ trợ kinh phí Chuyên trách 242.559,44 125.800,2 15.860,8 0,0 109.939,4 12.915,6 97.023,8 56.701,7 69.098,5 1.110 219

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 86.393,92 32.893,5 6.008,7 18.877,5 8.007,3 0,0 8.007,3 32.893,5 0,0 92 173

Chuyên trách 15.841,89 10.009,1 2.001,8 0,0 8.007,3 0,0 8.007,3 10.009,1 0,0 92 173

Giao khoán 65.227,82 20.975,0 2.097,5 18.877,5 0,0 0,0 0,0 20.975,0 0,0

Cộng đồng 5.324,21 1.909,4 1.909,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.909,4 0,0

1 Nam Trà My BQL RPH Nam Trà My 43.313,00 22.461,0 2.820,6 0,0 19.640,4 2.321,7 17.318,7 10.039,9 12.421,1 198 219

 - Tỉnh hỗ trợ kinh phí Chuyên trách 42.420,03 22.022,6 2.732,9 0,0 19.289,7 2.321,7 16.968,0 9.601,5 12.421,1 194 219

Lưu vực TĐ Sông Tranh 2 - Trà Linh 3 - Tà vi 42.420,03 22.022,6 2.732,9 19.289,7 2.321,7 16.968,0 9.601,5 12.421,1 194 219

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 892,97 438,4 87,7 0,0 350,7 0,0 350,7 438,4 0,0 4 223

Lưu vực thủy điện Đắk Drinh Chuyên trách 892,97 438,4 87,7 350,7 0,0 350,7 438,4 0,0 4 223

Giao khoán 0,00

Cộng đồng 0,00

2 Bắc Trà My BQL RPH Bắc Trà My 21.331,65 12.854,4 2.824,3 0,0 10.030,1 842,1 9.188,0 8.349,4 4.505,0 105 190

 - Tỉnh hỗ trợ kinh phí Chuyên trách 15.018,71 7.804,1 954,5 0,0 6.849,5 842,1 6.007,5 3.299,0 4.505,0 69 219

Lưu vực TĐ Sông Tranh 2 - Trà Linh 3 - Tà vi 13.629,60 7.075,9 878,1 6.197,8 746,0 5.451,8 3.085,0 3.990,9 62 219

Lưu vực thủy điện Trà My 1- Trà My 2 1.389,11 728,2 76,4 651,7 96,1 555,6 214,1 514,1 6 219

Thủy điện Sông Tranh 3 0,00

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 6.312,94 5.050,4 1.869,8 0,0 3.180,6 0,0 3.180,6 5.050,4 0,0 36 137

Chuyên trách 4.969,62 3.975,7 795,1 0,0 3.180,6 0,0 3.180,6 3.975,7 0,0 36 137

Lưu vực TĐ Sông Tranh 2 - Trà Linh 3 - Tà vi 0,00

Lưu vực thủy điện Trà My 1- Trà My 2 0,00

Thủy điện Sông Tranh 3 4.969,62 3.975,7 795,1 3.180,6 0,0 3.180,6 3.975,7 0,0 36 137

Huyện Lưu vực thủy điện Đơn vị thực hiện
Hình thức 

BVR

Phụ lục

(Kèm theo Nghị quyết số    38     /2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

KẾ HOẠCH KINH PHÍ QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TỰ NHIÊN TRONG CÁC LƯU VỰC THUỶ ĐIỆN HẰNG NĂM

Tổng

Kinh phí 

của chủ 

rừng 

Giao 

khoán 

BVR

Tự bảo vệ rừng (BVR chuyên 

trách)

Kế hoạch kinh phí năm 2022 (1.000.000 đồng) Trong đó:

TT

Số 

người 

hợp 

đồng 
(người)

Diện 

tích 

BVR/ 

người

Số tiền 

dịch vụ 

môi 

trường 

rừng

Số tiền 

nhà nước 

bổ sung 

năm 2022 

Diện tích 

(ha)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)=(8)+(9

)+(10)
(8) (9)

(10)=(11)

+(12)
(11) (12) (13) (14) (15) (16)

Giao khoán

Thủy điện Sông Tranh 3
Cộng đồng KWF10 

Bắc Trà My
Cộng đồng 1.343,32 1.074,7 1.074,7 1.074,7

3 Phước Sơn 51.554,60 26.541,4 3.736,4 0,0 22.805,0 2.183,2 20.621,8 14.861,4 11.680,0 236 219

 - Tỉnh hỗ trợ kinh phí Chuyên trách 51.554,60 26.541,4 3.736,4 0,0 22.805,0 2.183,2 20.621,8 14.861,4 11.680,0 236 219

Lưu vực TĐ Đăk Mi 4; Đắk Sa 50.394,98 25.939,4 3.661,7 0,0 22.277,7 2.119,7 20.158,0 14.598,9 11.340,4 231 219

BQL RPH Phước Sơn 36.813,55 18.948,7 2.674,9 16.273,9 1.548,4 14.725,4 10.664,5 8.284,2 168 219

BQL VQG Sông Thanh 13.581,43 6.990,7 986,8 6.003,8 571,3 5.432,6 3.934,4 3.056,2 62 219

Lưu vực TĐ Sông Tranh 2 - Trà Linh 3 - Tà viBQL RPH Phước Sơn 1.159,62 602,0 74,7 527,3 63,5 463,8 262,5 339,6 5 219

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 0,00

Chuyên trách 0,00

Giao khoán 0,00

Cộng đồng 0,00

4 Tây Giang 63.471,91 23.483,9 3.246,4 11.591,6 8.645,8 682,6 7.963,2 19.831,8 3.652,0 91 227

 - Tỉnh hỗ trợ kinh phí Chuyên trách 15.794,98 8.136,4 1.135,8 0,0 7.000,6 682,6 6.318,0 4.484,4 3.652,0 72 219

Lưu vực Thủy điện A Vương - Za Hung 5.948,00 3.005,6 536,1 0,0 2.469,5 90,3 2.379,2 2.522,7 482,9 27 219

BQL RPH Tây Giang 5.948,00 3.005,6 536,1 2.469,5 90,3 2.379,2 2.522,7 482,9 27 219

BQL KBT loài Sao La 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lưu vực thủy điện Sông BungBQL RPH Tây Giang 9.846,98 5.130,8 599,7 4.531,2 592,4 3.938,8 1.961,7 3.169,1 45 219

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 47.676,93 15.347,5 2.110,7 11.591,6 1.645,2 0,0 1.645,2 15.347,5 0,0 19 258

Chuyên trách 4.848,89 2.056,5 411,3 0,0 1.645,2 0,0 1.645,2 2.056,5 0,0 19 258

Lưu vực Thủy điện A Vương - Za Hung 4.848,89 2.056,5 411,3 0,0 1.645,2 0,0 1.645,2 2.056,5 0,0 19 258

BQL RPH Tây Giang 0,00

BQL KBT loài Sao La 4.848,89 2.056,5 411,3 1.645,2 0,0 1.645,2 2.056,5 0,0 19 258

Lưu vực thủy điện Sông BungBQL RPH Tây Giang 0,00

Giao khoán 40.972,08 12.879,5 1.288,0 11.591,6 0,0 0,0 0,0 12.879,5

Lưu vực Thủy điện A Vương - Za Hung 20.974,16 8.895,6 889,6 8.006,1 0,0 0,0 0,0 8.895,6

BQL RPH Tây Giang 17.213,55 7.300,7 730,1 6.570,6 7.300,7

BQL KBT loài Sao La 3.760,61 1.595,0 159,5 1.435,5 1.595,0

Lưu vực thủy điện Sông BungBQL RPH Tây Giang 19.997,92 3.983,9 398,4 3.585,5 3.983,9

Cộng đồng 1.855,96 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0 411,4

Lưu vực Thủy điện A Vương - Za HungCộng đồng BCC Tây Giang 185,24 78,6 78,6 78,6

Lưu vực thủy điện Sông BungCộng đồng BCC Tây Giang 1.670,72 332,8 332,8 332,8

5 Đông Giang 43.887,06 18.183,3 2.186,0 7.159,5 8.837,8 909,9 7.927,9 13.315,1 4.868,2 91 221

 - Tỉnh hỗ trợ kinh phí Chuyên trách 18.542,78 9.589,9 1.262,8 0,0 8.327,1 909,9 7.417,1 4.721,7 4.868,2 85 219
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)=(8)+(9

)+(10)
(8) (9)

(10)=(11)

+(12)
(11) (12) (13) (14) (15) (16)

Lưu vực Thủy điện A Vương - Za HungBQL RPH Đông Giang 2.417,15 1.221,4 217,9 1.003,5 36,7 966,9 1.025,2 196,2 11 219

Lưu vực TĐ An Điềm, An Điềm 2BQL RPH Đông Giang 11.262,25 5.858,7 703,6 5.155,2 650,3 4.504,9 2.379,9 3.478,9 52 219

Lưu vực thủy điện Sông BungBQL RPH Đông Giang 2.617,00 1.363,6 159,4 1.204,2 157,4 1.046,8 521,3 842,3 12 219

Lưu vực thủy điện Sông Côn 2 2.246,38 1.146,1 182,0 0,0 964,1 65,6 898,6 795,3 350,8 10 219

BQL RPH Đông Giang 1.511,10 771,0 122,4 648,6 44,1 604,4 535,0 236,0 7 219

Vườn Quốc gia Bạch 

Mã
735,28 375,2 59,6 315,6 21,5 294,1 260,3 114,8 3 219

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 25.344,28 8.593,4 923,2 7.159,5 510,8 0,0 510,8 8.593,4 0,0 6 258

Lưu vực Thủy điện A Vương - Za HungBQL KBT loài Sao La Chuyên trách 1.505,38 638,5 127,7 510,8 0,0 510,8 638,5 0,0 6 258

Giao khoán 23.838,90 7.954,9 795,5 7.159,5 0,0 0,0 0,0 7.954,9

Lưu vực Thủy điện A Vương - Za Hung 7.412,39 3.143,8 314,4 2.829,4 0,0 0,0 0,0 3.143,8

BQL RPH Đông Giang 5.649,30 2.396,0 239,6 2.156,4 2.396,0

BQL KBT loài Sao La 1.763,09 747,8 74,8 673,0 747,8

Lưu vực thủy điện Sông BungBQL RPH Đông Giang 6.487,59 1.292,4 129,2 1.163,2 1.292,4

Lưu vực thủy điện Sông Côn 2 9.938,92 3.518,7 351,9 3.166,9 0,0 0,0 0,0 3.518,7

BQL RPH Đông Giang 4.061,06 1.437,8 143,8 1.294,0 1.437,8

BQL KBT loài Sao La 3.470,24 1.228,6 122,9 1.105,7 1.228,6

Vườn Quốc gia Bạch Mã 2.407,62 852,4 85,2 767,1 852,4

Cộng đồng 0,00

6 Nam Giang 84.116,78 43.145,6 5.416,5 0,0 37.729,1 4.932,4 32.796,7 16.757,4 26.388,2 375 219

 -
Tỉnh hỗ trợ 

kinh phí
Chuyên trách 81.991,85 42.722,3 4.993,1 0,0 37.729,1 4.932,4 32.796,7 16.334,1 26.388,2 375 219

Lưu vực thủy điện Sông Bung 81.991,85 42.722,3 4.993,1 0,0 37.729,1 4.932,4 32.796,7 16.334,1 26.388,2 375 219

BQL RPH Nam Giang 49.097,79 25.582,6 2.990,0 22.592,7 2.953,6 19.639,1 9.781,1 15.801,6 225 219

BQL VQG Sông Thanh 32.894,06 17.139,6 2.003,2 15.136,4 1.978,8 13.157,6 6.553,0 10.586,6 151 219

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 2.124,93 423,3 423,3 0,0 0,0 0,0 0,0 423,3

Chuyên trách 0,00

Giao khoán 0,00

Cộng đồng 2.124,93 423,3 423,3 0,0 0,0 0,0 0,0 423,3

Lưu vực thủy điện Sông BungCộng đồng BCC Nam Giang 394,12 78,5 78,5 78,5

Lưu vực thủy điện Sông BungCộng đồng KFW10 Nam Giang 1.730,81 344,8 344,8 344,8

7 Nông Sơn BQL KBT loài và sinh cảnh Voi 5.774,88 2.992,2 382,9 0,0 2.609,2 299,3 2.310,0 1.391,0 1.601,2 26 219

 -
Tỉnh hỗ trợ 

kinh phí
Lưu vực TĐ Khe Diên Chuyên trách 5.774,88 2.992,2 382,9 2.609,2 299,3 2.310,0 1.391,0 1.601,2 26 219

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 0,00
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)=(8)+(9

)+(10)
(8) (9)

(10)=(11)

+(12)
(11) (12) (13) (14) (15) (16)

Chuyên trách 0,00

Giao khoán 0,00

Cộng đồng 0,00

8 Hiệp Đức 755,53 604,4 112,7 73,8 417,9 0,0 417,9 604,4 0,0 5 137

 - Tỉnh hỗ trợ kinh phí Chuyên trách 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 755,53 604,4 112,7 73,8 417,9 0,0 417,9 604,4 0,0 5 137

Chuyên trách 652,97 522,4 104,5 0,0 417,9 0,0 417,9 522,4 0,0 5 137

Thủy điện Sông Tranh 4 602,60 482,1 96,4 0,0 385,7 0,0 385,7 482,1 0,0 4 137

UBND xã Phước Gia 233,38 186,7 37,3 149,4 0,0 149,4 186,7 0,0 2 137

UBND xã Thăng 

Phước
160,84 128,7 25,7 102,9 0,0 102,9 128,7 0,0 1 137

UBND xã Quế Lưu 179,57 143,7 28,7 114,9 0,0 114,9 143,7 0,0 1 137

UBND xã Phước Trà 28,81 23,0 4,6 18,4 0,0 18,4 23,0 0,0 0,2 137

Thủy điện Sông Tranh 3 UBND xã Phước Gia 50,37 40,3 8,1 32,2 0,0 32,2 40,3 0,0 0,4 137

Thủy điện Sông Tranh 3 UBND xã Phước Gia Giao khoán 102,56 82,0 8,2 73,8 82,0

Cộng đồng 0,00

9 Tiên Phước 2.972,06 2.377,6 475,5 0,0 1.902,1 0,0 1.902,1 2.377,6 0,0 22 137

 - Tỉnh hỗ trợ kinh phí Chuyên trách 0,00

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 2.972,06 2.377,6 475,5 0,0 1.902,1 0,0 1.902,1 2.377,6 0,0 22 137

Chuyên trách 2.972,06 2.377,6 475,5 0,0 1.902,1 0,0 1.902,1 2.377,6 0,0 22 137

Thủy điện Sông Tranh 3 1.743,07 1.394,5 278,9 0,0 1.115,6 0,0 1.115,6 1.394,5 0,0 13 137

UBND xã Tiên Lãnh 1.152,37 921,9 184,4 737,5 0,0 737,5 921,9 0,0 8 137

UBND xã Tiên Ngọc 590,70 472,6 94,5 378,0 0,0 378,0 472,6 0,0 4 137

Thủy điện Sông Tranh 4 1.228,99 983,2 196,6 786,6 0,0 786,6 983,2 0,0 9 137

UBND xã Tiên Lãnh 213,70 171,0 34,2 136,8 0,0 136,8 171,0 0,0 2 137

UBND xã Tiên Ngọc 831,96 665,6 133,1 532,5 0,0 532,5 665,6 0,0 6 137

UBND xã Tiên Hiệp 183,33 146,7 29,3 117,3 0,0 117,3 146,7 0,0 1 137

Giao khoán 0,00

Cộng đồng 0,00

10 Núi Thành 4.961,48 2.594,0 285,8 2.308,2 323,6 1.984,6 862,9 1.731,1 23 219

 -
Tỉnh hỗ trợ 

kinh phí
Lưu vực thủy điện Phú Ninh

BQL RPH Phú Ninh 

và ven biển Q.Nam
Chuyên trách 4.961,48 2.594,0 285,8 2.308,2 323,6 1.984,6 862,9 1.731,1 23 219
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)=(8)+(9

)+(10)
(8) (9)

(10)=(11)

+(12)
(11) (12) (13) (14) (15) (16)

 -

Tỉnh không 

hỗ trợ kinh 

phí

0,00

Chuyên trách 0,00

Giao khoán 0,00

Cộng đồng 0,00

11 Phú Ninh 775,89 405,7 44,7 361,0 50,6 310,4 134,9 270,7 4 219

 -
Tỉnh hỗ trợ 

kinh phí
Lưu vực thủy điện Phú Ninh

BQL RPH Phú Ninh 

và ven biển Q.Nam
Chuyên trách 775,89 405,7 44,7 361,0 50,6 310,4 134,9 270,7 4 219

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 0,00

Chuyên trách 0,00

Giao khoán 0,00

Cộng đồng 0,00

12 Duy Xuyên 640,19 301,3 21,4 1,5 278,3 53,7 224,6 14,0 287,3 3 219

 -
Tỉnh hỗ trợ 

kinh phí
Lưu vực thủy điện Duy Sơn IIUBND xã Duy Sơn Chuyên trách 561,56 299,6 21,2 278,3 53,7 224,6 12,2 287,3 3 219

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 78,63 1,7 0,2 1,5 1,7

Chuyên trách 0,00

Lưu vực thủy điện Duy Sơn IIUBND xã Duy Sơn Giao khoán 78,63 1,7 0,2 1,5 1,7

Cộng đồng 0,00

13 Đại Lộc 5.398,33 2.748,9 316,2 51,1 2.381,6 316,5 2.065,1 1.055,4 1.693,5 24 229

 - Tỉnh hỗ trợ kinh phí Chuyên trách 5.162,68 2.692,1 310,5 2.381,6 316,5 2.065,1 998,6 1.693,5 24 219

Lưu vực TĐ An Điềm, An Điềm 2UBND xã Đại Hưng 2.307,01 1.200,1 144,1 1.056,0 133,2 922,8 487,5 712,6 11 219

Lưu vực thủy điện Đại Đồng 932,32 485,8 56,7 429,1 56,1 372,9 185,5 300,4 4 219

UBND xã  Đại Đồng 560,58 292,1 34,1 258,0 33,8 224,2 111,5 180,6 3 219

UBND xã Đại Quang 371,74 193,7 22,6 171,1 22,4 148,7 73,9 119,8 2 219

Lưu vực thủy điện Sông Cùng 1.923,35 1.006,2 109,7 896,5 127,2 769,3 325,6 680,6 9 219

UBND xã Đại Đồng 508,98 266,3 29,0 237,3 33,7 203,6 86,2 180,1 2 219

UBND xã Đại Lãnh 1.414,37 739,9 80,6 659,3 93,5 565,7 239,5 500,5 6 219

 - Tỉnh không hỗ trợ kinh phí 235,65 56,8 5,7 51,1 56,8

Chuyên trách 0,00

Lưu vực TĐ Khe Diên UBND xã Đại Sơn Giao khoán 235,65 56,8 5,7 51,1 56,8

Cộng đồng 0,00
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Mức lương 4.000

Khoản theo lương 1.360

Chi lương/tháng 5.360

Tổng chi lương/năm 64.320

Bảo hộ lao động 1.500

Xăng xe 3.600

Hậu cần 18.000

Tổng chi/năm 87.420 87,42
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